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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN 

PETROVIETNAM TECHNICAL 

 SERVICES CORPORATION 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ 

DINH VU PETROLEUM SERVICES 

PORT JOINT STOCK COMPANY 
 

Số: 67/PTSCDV-CBTT 

No:67/PTSCDV-CBTT 

V/v: Công bố thông tin Báo cáo 

tình hình quản trị Công ty năm 2024/ 

Disclose information of report on 

corporate governance for the year 2024. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 
 

 

 

 

                  Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2025 

                   Hai Phong, date 25 month 01 year 2025 
 

 

 

 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

   - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

- Quý Cổ đông 

To:  - The State Securities Commission  

- Hanoi Stock Exchange 

- Shareholders 

 

1. Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/Dinh 

Vu Petroleum Service Port Joint Stock Company  

2. Mã chứng khoán/Stock code : PSP 

3. Địa chỉ/Address: KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng/Dinh Vu Industrial 

Park, Dong Hai 2, Hai An, Hai Phong 

4. Điện thoại/Telephone: 02253 979710  Fax: 02253 979712 

5. Người công bố thông tin/Person authorized to disclose information: Đặng Kiến 

Nghiệp/Dang Kien Nghiep 

6. Nội dung công bố thông tin/Content of the information disclosure: 

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ năm 2024 

được lập ngày 24/01/2025/The report on the governance of Dinh Vu Petroleum Service 

Port Joint Stock Company for 2024 was prepared on January 24, 2025. 

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo quản trị/The website address for posting the 

full governance report: www.ptscdinhvu.com.vn  

 

http://www.ptscdinhvu.com.vn/


DV-DOC-PR01-FM13-06-28/03/2022 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that 

the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law. 

Trân trọng/Sincerely! 

Nơi nhận/Recipients: 
     - Như trên/As above; 

     - HĐQT, BKS (để b/c)/BOD, 

       Supervisory Board (for reporting); 

     - BGĐ (để b/c)/; BOM (for reporting); 

     - Website: www.ptscdinhvu.com.vn; 

     - Lưu/Archived: VT, TK Côngty/ 

       Clerical, Company Secretary. 

 

 

 

 
 

http://www.ptscdinhvu.com.vn/
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ  

VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 03 /BC-PTSCDV- HĐQT 

 

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(năm 2024) 

 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ  

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN2.1, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp.Hải 

Phòng          

Điện thoại: (+84)225.3979710           Fax: (+84)225.3979712          Email: 

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ 

Mã chứng khoán: PSP 

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông: 

 

STT 

Số NQ 

/Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

01 

346/NQ-

PTSCDV-

ĐHĐCĐ 

28/6/2024 

-  Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 

2024, Báo cáo của Ban Kiểm soát như nêu tại các báo cáo số 

51/BC-PTSCDV-HĐQT; 342/BC-PTSCDV; 343/BC-

PTSCDV-BKS. 

 

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các 

chỉ tiêu như sau: 

• Sản lượng thông qua cảng:  200.000 TEUS  

• Tổng doanh thu thuần:  238,84 tỷ VNĐ  

• Lợi nhuận trước thuế:     10,00 tỷ VNĐ 

• Lợi nhuận sau thuế:          9,12 tỷ VNĐ 

• Thu nộp NSNN:               9,26 tỷ VNĐ 

• Tỷ lệ chia cổ tức:      3%/vốn điều lệ 

• Kế hoạch đầu tư:            11,91 tỷ VNĐ 

 

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH PwC (Việt Nam). 

 

- Thông qua Tờ trình số 53/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 

28/06/2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch 

tài chính năm 2024 bao gồm các nội dung sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: 
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 Tổng lợi nhuận được phân phối: 18.915,96 triệu 

đồng. 

a. Chia cổ tức bằng tiền (2%Vốn điều lệ): 8.000 triệu đồng 

b. Quỹ đầu tư phát triển (30% tổng lợi nhuận sau thuế năm 

2023): 2.598,41 triệu đồng. 

c. Quỹ khen thưởng-phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành 

(30% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023): 2.598,41 triệu 

đồng 

d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2024: 

5.719,14 triệu đồng 

2. Kế hoạch tài chính năm 2024: 

 

• Vốn điều lệ: 400 tỷ đồng 

• Doanh thu thuần: 238,840 tỷ đồng 

• Lợi nhuận trước thuế: 10,000 tỷ đồng 

• Lợi nhuận sau thuế: 9,116 tỷ đồng 

• Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 2,28 % 

• Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 chuyển sang: 5,719 

tỷ đồng 

• Tổng lợi nhuận được phân phối: 14,835 tỷ đồng 

• Chia cổ tức (3,00%): 12 tỷ đồng 

• Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều 

hành: 2,734 tỷ đồng 

• Trích Quỹ đầu tư phát triển: 0,10 tỷ đồng 

• Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0,00 tỷ 

 

- Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho 

Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện 

soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của 

Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình 

số 344/TTr-PTSCDV-BKS ngày 28/06/2024 của Ban Kiểm 

soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành. 

 

- Thông qua: 

1. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng 

Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ: 

• Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản 

trị đối với Ông Vũ Hữu An theo nguyện vọng cá 

nhân. 

• Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản 

trị đối với Ông Tạ Công Thông theo nguyện vọng 

cá nhân 

 

2. Nhân sự Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình Vũ: 

• Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông 

Nguyễn Bảo Thắng theo nguyện vọng cá nhân. 
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- Thông qua: 

1.  Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhiệm 

kỳ 2024-2029: 

- Ông: Nguyễn Kim Dương Khôi 

2.  Danh sách trúng cử bổ sung kiểm soát viên Công ty 

Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhiệm kỳ 2024-2029: 

- Ông: Lê Thanh Tú 

Theo Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm 

soát viên tại cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. 

 

- Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội 

đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024 theo Tờ trình số 

54/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024, cụ thể như nêu sau 

đây.  

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm 

soát viên năm 2024: 

a. Quỹ tiền lương đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát chuyên trách năm 2024 thực hiện theo quy định 

hiện hành gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh 

năm 2024 và quy chế trả lương của PTSC Đình Vũ. 

b. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách 

(kiêm nhiệm), mức thù lao là 3.000.000 

VNĐ/tháng. 

c. Đối với Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách 

(kiêm nhiệm), là người do Tổng công ty PTSC cử 

tham gia mức thù lao do Tổng công ty PTSC chi trả 

d. Đối với Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm 

nhiệm), mức thù lao là 2.000.000 VNĐ/tháng. 

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 

2024: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách 

sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và 

các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực 

hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định 

hiện hành. 

 

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Ngành nghề kinh doanh của 

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, cụ thể như 

sau: 

o Xây dựng nhà không để ở 

o Xây dựng công trình điện 

o Xây dựng công trình cấp, thoát nước 

o Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 

o Xây dựng công trình công ích khác 

o Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 

o Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

o Phá dỡ 

o Chuẩn bị mặt bằng 

o Lắp đặt hệ thống điện 
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o Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 

hòa không khí 

o Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

o Hoàn thiện công trình xây dựng 

o Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 

- Sửa đổi, cập nhật khoản 1 Điều 4 về ngành nghề kinh 

doanh của Công ty tại Điều lệ cho phù hợp với ngành, 

nghề kinh doanh bổ sung đã được thông qua tại Điều 9 

của Nghị quyết này. 

- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến 

hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện, ban hành Điều 

lệ Công ty bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông 

qua tại Mục 1 nêu trên và cập nhật các ngành nghề đã 

phê duyệt theo kết quả đăng ký được cơ quan quản lý 

Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

 

-  Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty bổ sung sửa đổi như Tờ 

trình số 57/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024. Giao cho 

Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện để ban hành Văn bản nêu 

trên, tuân thủ Quy định hiện hành 

(Chi tiết như NQ số 346/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 

28/6/2024) 

02 

574/NQ-

PTSCDV-

ĐHĐCĐ 

27/12/2024 

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau: 

1. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ 

Dầu khí Đình Vũ: 

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối 

với Ông Phan Văn Hưng theo nguyện vọng cá nhân. 

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối 

với Ông Nguyễn Dương Kim Khôi theo nguyện vọng cá nhân 

 

2. Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ nhiệm kỳ 2024-

2029: 

- Ông: Trần Bùi Quang Long 

- Ông: Lê Trọng Quân 

- Ông: Nguyễn Chí Trung 

 

3. Bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng 

Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, cụ thể như sau: 

 

TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 Sửa chữa thiết bị điện 3314 

2 

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

Chi tiết: Cung cấp nước sinh hoạt, công 

nghiệp 

3600 

3 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610 
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Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa máy 

móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy 

tính, thiết bị công nghiệp 

4 Bán buôn thực phẩm 4632 

5 
Bán buôn đồ uống 

Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn 

 

4633 

6 
Dịch vụ ăn uống khác 

Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng 
5629 

7 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 
 

7830 

 

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các 

thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện các 

nội dung được nêu tại mục 3 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong 

phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết 

định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề 

chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua 

ĐHĐCĐ. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 

98/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 26/12/2024. Giao Hội đồng 

quản trị Công ty hoàn thiện, ban hành Điều lệ Công ty tuân thủ 

các Quy định hiện hành. 

 

II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị: 

 

STT Họ và tên Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 

TVHĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm 
Ngày  

miễn nhiệm 

1 Ông Nguyễn Hải Bằng Chủ tịch  28/06/2024  

2 Ông Nguyễn Quang Thường Ủy viên 03/06/2022  

3 Ông Phan Văn Hưng Ủy viên 21/04/2023 27/12/2024 

4 Ông Tạ Công Thông Ủy viên 21/04/2023 28/06/2024 

5 Ông Nguyễn Kim Dương Khôi Ủy viên 28/06/2024 27/12/2024 

6 Ông Vũ Hữu An Chủ tịch  28/06/2024 

7 Ông Trần Bùi Quang Long Ủy viên 27/12/2024  

8 Ông Lê Trọng Quân Ủy viên 27/12/2024  

9 Ông Nguyễn Chí Trung Ủy viên 27/12/2024  

 

2. Các cuộc họp của HĐQT 

 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự 

1 Ông Nguyễn Hải Bằng 03 100% Không 
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2 Ông Nguyễn Quang Thường 03 100% Không 

3 Ông Phan Văn Hưng 02 100% Không 

4 Ông Tạ Công Thông 02 100% Không 

5 Ông Nguyễn Kim Dương Khôi 01 N/A Mới bổ nhiệm 

6 Ông Vũ Hữu An 01 N/A Mới miễn nhiệm 

7 Ông Trần Bùi Quang Long 01 N/A Mới bổ nhiệm 

8 Ông Lê Trọng Quân 01 N/A Mới bổ nhiệm 

9 Ông Nguyễn Chí Trung 01 N/A Mới bổ nhiệm 

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:  

HĐQT đã thực hiện việc giám sát theo quy định của Công ty, cụ thể: 

- Trong năm 2024, Ban Giám đốc đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban 

chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị Công ty 

giao cho. Các hoạt động của bộ máy điều hành có sự năng động, cẩn trọng đều tuân thủ 

theo Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty và các qui định khác của nhà nước, 

phát huy được trí tuệ tập thể, năng lực sẵn có đóng góp vào sự phát triển của Công ty cũng 

như lợi ích của cổ đông.  

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT đã được Ban điều hành triển 

khai thực hiện theo đúng yêu cầu. 

- Ban Giám đốc Công ty là một tập thể đoàn kết thống nhất, năng động trong công 

tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị. 

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ đến từng thành viên 

trong Ban Giám đốc theo từng mảng công việc cụ thể với mục đích ổn định và thúc đẩy 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị có hiệu quả, đảm bảo công ăn việc làm cho 

người lao động. 

- Ban Giám đốc Công ty luôn tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất đổi mới mô hình hoạt động 

của Đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo phát 

huy được sáng kiến từ cơ sở và vai trò của cán bộ tham mưu, bám sát nhiệm vụ chính trị 

và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

- Thành viên HĐQT không điều hành vẫn duy trì chế độ họp định kỳ cùng các chế 

độ báo cáo bằng văn bản, bằng dữ liệu điện tử và trực tiếp khác. Các Thành viên HĐQT 

không điều hành đều nằm được tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành chỉ đạo 

kịp thời đối với Ban điều hành Công ty. 

- Thư ký Công ty thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT 

giao. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 

đã tổ chức các cuộc họp, đưa ra các Nghị quyết - Quyết định liên quan đến các hoạt động 

XSKD của Đơn vị, cụ thể như Phụ lục 01 Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 

năm 2024. 

 

III. Ban kiểm soát 

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát: 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không 

còn là Thành viên BKS 

Trình độ  

chuyên môn 

01 Bà Hồ Thị Kim Ánh Trưởng Ban 

KS 

Bổ nhiệm từ 21/04/2023 Cử nhân tài chính 

ngân hàng, CMA 
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02 Bà Đặng Kiều Anh Ủy viên Bổ  nhiệm từ 03/06/2022 Thạc sỹ quản lý 

kinh tế, Cử nhân 

tài chính doanh 

nghiệp, Cử nhân 

văn hóa du lịch 

03 Lê Thanh Tú Ủy viên Bổ  nhiệm từ 28/06/2024 Thạc sỹ quản trị 

kinh doanh, Kỹ sư 

công trình thủy 

04 Ông Nguyễn Bảo Thắng Ủy viên Miễn  nhiệm từ 

28/06/2024 

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh; Cử 

nhân Luật kinh tế 

 

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát: 

STT 
Thành viên  

Ban Kiểm soát 

Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự 

01 Bà Hồ Thị Kim Ánh 5/6 100% 100%  

02 Bà Đặng Kiều Anh 6/6 100% 100%  

03 Ông Lê Thanh Tú 4/6 50% 100% 
Bổ  nhiệm từ 

28/06/2024 

 

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Giám đốc: thực hiện theo 

quy định của Công ty. 

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã được ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2024 thông qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát trong năm 2024 theo 

các nội dung sau đây: 

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tình 

hình chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước có liên quan; 

- Giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Giám sát 

tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, đánh giá hiệu quả doanh nghiệp, khả 

năng thanh toán nợ, tình hình bảo toàn và phát triển vốn của Công ty. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính, lập Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 

2023 và Kế hoạch năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  

- Giám sát tình hình thực hiện các hoạt động đầu tư và các dự án trọng điểm mà Công 

ty thực hiện. 

- Rà soát và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi 

ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

- Giám sát về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều 

hành doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Giám sát tình hình thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan chức 

năng Nhà nước. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước và chủ sở hữu trong 

việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Công ty. 

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn Chủ sở 

hữu. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng Nhà nước, cổ đông trong việc kiểm tra, giám sát 

công tác quản lý tại Công ty; 



                                                                   Trang 8/9             DV-DOC-PR01-FM12-06-28/3/2022 

 

 

Qua công tác giám sát và đánh giá doanh nghiệp trong kỳ, Ban Kiểm soát đã có kiến 

nghị gửi đến HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh 

doanh. 

 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và hoạt động của HĐQT/Ban Giám đốc điều hành:  

- Ban Kiểm soát Công ty đã phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc 

trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát và 

kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.  

- Hội đồng quản trị Công ty và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp 

các thông tin và tài liệu cần thiết để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo quy định.   

- Các báo cáo giám sát, đánh giá doanh nghiệp của Ban Kiểm soát đều được gửi tới 

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. 

 

5. Hoạt động khác của BKS: không 

 

IV. Ban điều hành 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày  

bổ nhiệm 

/miễn nhiệm 

01 Ông Nguyễn Chí Trung 12/11/1972 Cử nhân ngoại ngữ, Kỹ sư 

ĐKTB, Thạc sỹ QTKD 

Bổ nhiệm  ngày 

28/06/2024 

02 Ông Vũ Ngọc Phách 14/12/1972 Cử nhân chính trị, cử nhân 

kinh tế, Kỹ sư vô tuyến điện 

Bổ nhiệm  ngày 

26/12/2017 

03 Ông Vũ Văn Hùng 12/08/1969 Cử nhân kinh tế tài chính Bổ nhiệm  ngày 

26/12/2017 

04 Ông Nguyễn Hải Bằng 30/03/1974 Kỹ sư Hóa Dầu, Kỹ sư Quản 

trị doanh nghiệp 

Miễn nhiệm 

ngày 

28/06/2024 

 

V. Kế toán trưởng 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày  

bổ nhiệm 

/miễn nhiệm 

01 Ông Đặng Kiến Nghiệp 01/10/1980 Cử nhân kinh tế/Thạc sỹ 

QTKD 

Bổ nhiệm  ngày 

26/12/2017 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không 

 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người 

có liên quan của công ty với chính Công ty: Người có liên quan là anh, chị, em ruột, 

bố, mẹ, vợ/chồng, con/con nuôi của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán 

trưởng.  

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết như Phụ lục 02 

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Chi tiết như Phụ lục 03 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 

ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không giao dịch 

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:  
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4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 

đốc và người quản lý đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính 

tại thời điểm lập báo cáo):  Chi tiết như Phụ lục 04 

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 

Giám đốc điều hành:  

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người 

quản lý khác:  

  

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan (HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, 

Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người quản trị nội bộ) Chi 

tiết như Phụ lục 05 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không 

 

IX. Các vấn đề lưu ý khác: không 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thành viên HĐQT; 

- Lưu Thư ký Công ty, NTH-01 
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PHỤ LỤC 01 
Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2024 

(kèm theo Báo cáo quản trị năm 2024 PTSC Đình Vũ) 

 

STT 
Số Nghị quyết 

/Quyết định 
Ngày tháng Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

1  07/QĐ-PTSCDV-

HĐQT 

12/01/2024 Quyết định phê duyệt Quỹ tiền 

lương thực  hiện năm 2023 Công 

ty ĐV 

100% 

2  12/NQ-PTSCDV-

HĐQT 

06/03/2024 Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công 

ty Quý 1/2024 

100% 

3  13/NQ-PTSCDV-

HĐQT 

03/03/2024 Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ 

thường niên 2024 

100% 

4  14/QĐ-PTSCDV-

HĐQT 

07/03/2024 Quyết định về việc ban hành Quy 

chế công bố thông tin 

100% 

5  15/QĐ-PTSCDV-

HĐQT 

07/03/2024 Quyết định về việc ban hành Quy 

chế phân cấp thẩm quyền 

100% 

6  21/NQ-PTSCDV-

HĐQT 

15/04/2024 Nghị quyết về việc gia hạn thời 

gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 

2024 

100% 

7  28/NQ-PTSCDV-

HĐQT 

07/05/2024 Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ 

thường niên 2024 

100% 

8  29/NQ-PTSCDV-

HĐQT 

15/05/2024 Nghị quyết về việc hủy danh sách 

người sở hửu chứng khoán tại 

NĐKCC 26/3/2024 và thay đổi 

thời gian tổ chức ĐHCĐ 

100% 

9  36/NQ-PTSCDV-

HĐQT 

31/05/2024 Nghị quyết về việc ban hành quy 

chế quản lý tài chính Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình 

Vũ 

100% 

10  43/NQ-PTSCDV-

HĐQT 

10/06/2024 Nghị quyết về việc thông qua tài 

liệu trình ĐHCĐ thường niên 

2024 

100% 

11  50/QĐ-PTSCDV-

HĐQT 

26/06/2024 Quyết định phê duyệt bổ sung nội 

dung sửa đổi Điều lệ Công ty để 

trình ĐHĐCĐ 

100% 

12  60/NQ-PTSCDV-

HĐQT 

28/06/2024 Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 

28/6/2024 

100% 

13  61/NQ-PTSCDV-

HĐQT 

28/06/2024 Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch 

HĐQT 

100% 
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14  62/QĐ-PTSCDV 28/06/2024 Quyết định về việc công tác cán 

bộ 

100% 

15  63/NQ-PTSCDV-

HĐQT 

28/06/2024 Nghị quyết về người đại diện pháp 

luật 

100% 

16  65/QĐ-PTSCDV-

HĐQT 

04/7/2024 Quyết định giao KH SXKD năm 

2024 

100% 

17  66/QĐ-PTSCDV-

HĐQT 

09/07/2024 Quyết định ban hành Điều lệ Công 

ty năm 2024 

100% 

18  72/NQ-PTSCDV-

HĐQT 

20/8/2024 Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 

2/2024 

100% 

19  78/NQ-PTSCDV-

HĐQT 

12/11/2024 Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ 

bất thường 2024 

100% 

20  84/NQ- PTSCDV-

HĐQT 

15/11/2024 Nghị quyết về việc chi trả cổ tức 

năm 2023 

100% 

21  95/NQ- PTSCDV-

HĐQT 

24/12/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt bổ 

sung chỉnh sửa bổ sung KH đầu tư 

năm 2024 

100% 

22  101/NQ- PTSCDV-

HĐQT 

31/12/2024 Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công 

ty Quý 4/2024 

100% 

23  102/QĐ- PTSCDV-

HĐQT 

31/12/2024 Quyết định về việc phê duyệt ban 

hành Tuyên ngôn, Khẩu vị rủi ro 

100% 

24  103/QĐ- PTSCDV-

HĐQT 

31/12/2024 Quyết định về việc phê duyệt Quỹ 

tiền lương KH năm 2024 

100% 
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PHỤ LỤC 02 

Danh sách về người có liên quan của công ty 

(kèm theo Báo cáo quản trị năm 2024 PTSC Đình Vũ) 

 

TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty 

(nếu có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ 

sở 

chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

I Tổ chức 

01 

Tổng Công ty 

Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam 

Chưa có    10/8/2007   

Cổ đông lớn, nắm giữ 

51% vốn điều lệ và có 

03 thành viên đại diện 

góp vốn tham gia 

HĐQT (Ông Nguyễn 

Hải Bằng, Ông 

Nguyễn Quang 

Thường và ông 

Nguyễn Chí Trung) 

02 

Công ty cổ phần 

Hàng hải 

VSICO 

Chưa có    27/12/2024   

Cổ đông lớn nắm giữ 

22,1%vốn điều lệ và 

có 02 thành viên đại 

diện góp vốn tham 

gia HĐQT (Lê Trọng 

Quân và Ông Trần 

Bùi Quang Long). 

03 

Công ty cổ phần 

Việt - Pháp Sản 

xuất thức ăn Gia 

súc 

Chưa có    04/2009   
Cổ đông lớn nắm giữ 

5,41% vốn điều lệ 

II Hội đồng quản trị 
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1 
Nguyễn Hải 

Bằng 
45050538 

Chủ tịch 

HĐQT 
  28/06/2024  

Được 

bổ 

nhiệm 

Đại diện góp vốn 

của Tổng Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt 

Nam, TVHĐQT 

1.1 
Dương Thị Thu 

Hân 
Chưa có Không   28/06/2024   Vợ 

1.2 
Nguyễn Châu 

Anh 
Chưa có Không   28/06/2024   Con đẻ 

1.3 
Nguyễn Hà 

Phương 
Chưa có Không   28/06/2024   Con đẻ 

1.4 
Nguyễn Hải 

Bình 
Chưa có Không   28/06/2024   Con đẻ 

1.5 
Trương Thị 

Phương Dung 
Chưa có 

Không 

 
  28/06/2024   Mẹ đẻ 

1.6 Nguyễn Hải Ba Chưa có Không   28/06/2024   Anh ruột 

1.7 Ngô Kiều Anh Chưa có Không   28/06/2024   Chị dâu 

1.8 
Dương Vĩnh 

Tường 
Chưa có Không   28/06/2024   Bố vợ 

1.9 
Lương Thị 

Phiến 
Chưa có Không   28/06/2024   Mẹ vợ 

 Tổ chức         

1.10 

Tổng Công ty  

Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam   

   28/06/2024   
Người Đại diện phần 

vốn góp 

1.11 

Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình 

Vũ   

   28/06/2024   

Chủ tịch HĐQT/ 

Người Đại diện pháp 

luật 

2 
Nguyễn Quang 

Thường 

030600

0292 

Thành 

viên 

HĐQT 

  03/06/2022  

Được 

bổ 

nhiệm 

Đại diện góp vốn 

của Tổng Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ 
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thuật Dầu khí Việt 

Nam, TVHĐQT 

2.1 
Lương Thị Thùy 

Dương 

006C0

24302 
Không   03/06/2022   Vợ 

2.2 
Nguyễn Quang 

Trí 
Chưa có Không   03/06/2022   Con đẻ 

2.3 Nguyễn Chi Mai  Chưa có Không   03/06/2022   Con đẻ 

2.4 
Nguyễn Lương 

Minh (Còn nhỏ) 
Chưa có Không   03/06/2022   Con đẻ 

2.5 
Nguyễn Quang 

Ninh 
Chưa có Không   03/06/2022   

Bố đẻ 

2.6 Vũ Thị Chinh Chưa có Không   03/06/2022   Mẹ đẻ 

2.7 
Nguyễn Thị 

Nhung 
Chưa có Không   03/06/2022   Chị ruột 

2.8 
Nguyễn Quang 

Nhâm 
Chưa có Không   03/06/2022   Anh ruột 

2.9 
Nguyễn Thanh 

Sơn 
Chưa có Không   03/06/2022   Anh rể 

2.10 Đỗ Thị Phương Chưa có Không   03/06/2022   Chị dâu 

2.11 

Lương Nguyễn 

Khoa 

Trường 

Chưa có Không   03/06/2022   Bố vợ 

2.12 Lê Kim Thư Chưa có Không   03/06/2022   Mẹ vợ 

 Tổ chức         

2.13 

Tổng Công ty  

Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam   

   03/06/2022   
Người Đại diện phần 

vốn góp 

2.14 

Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình 

Vũ   

   03/06/2022   Thành viên HĐQT 
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3 Lê Trọng Quân Chưa có 

Thành 

viên 

HĐQT 

  27/12/2024  

Được 

bổ 

nhiệm 

Đại diện góp vốn 

của Công ty cổ phần 

Hàng Hải VSICO, 

TVHĐQT 

3.1 Lê Trọng Hải Chưa có Không   27/12/2024   Bố đẻ 

3.2 Bùi Thị Tài Chưa có Không   27/12/2024   Mẹ đẻ 

3.3 
Nguyễn Quang 

Dật 
Chưa có Không   27/12/2024   Bố vợ 

3.4 Lê Thị Sinh Chưa có Không   27/12/2024   Mẹ vợ 

3.5 Nguyễn Thị Hoa Chưa có Không   27/12/2024   Vợ 

3.6 Lê Trọng Nghĩa Chưa có Không   27/12/2024   Con ruột 

3.7 Lê Minh Châu Chưa có Không   27/12/2024   Con ruột 

3.8 
Lê Thị Liên 

Thủy 
Chưa có Không   27/12/2024   Chị gái 

 Tổ chức         

3.9 

Công Ty Cổ 

Phần Hàng Hải 

VSICO 

    27/12/2024   
Người Đại diện phần 

vốn góp 

3.10 

Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình 

Vũ 

    27/12/2024   Thành viên HĐQT 

3.11 
Công ty Vsico 

Express Tây Bắc 
    27/12/2024   Chủ tịch HĐQT 

4 
Trần Bùi 

Quang Long 
Chưa có 

Thành 

viên 

HĐQT 

  27/12/2024  

Được 

bổ 

nhiệm 

Đại diện góp vốn 

của Công ty cổ phần 

Hàng Hải VSICO, 

TVHĐQT 

4.1 Trần Mai Cảnh Chưa có Không   27/12/2024   Bố đẻ 

4.2 Lê Mộng Vân  Chưa có Không   27/12/2024   Mẹ đẻ 

4.3 Trần Thị Huệ  Chưa có Không   27/12/2024   Chị ruột 
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4.4 Trần Thị Lan  Chưa có Không   27/12/2024   Chị ruột 

4.5 
Trần Bùi Quang 

Dương  
Chưa có Không   27/12/2024   Anh ruột 

4.6 
Trần Khánh 

Linh  
Chưa có Không   27/12/2024   Con ruột 

4.7 Trần Minh Anh   Chưa có Không   27/12/2024   Con ruột 

 Tổ chức         

4.8 

Công ty cổ phần 

Hàng Hải 

VSICO 

    27/12/2024   
Người Đại diện phần 

vốn góp 

4.9 

Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình 

Vũ   

   27/12/2024   Thành viên HĐQT 

5 
Nguyễn Chí 

Trung 
Chưa có 

Thành 

viên 

HĐQT  

  27/12/2024  

Được 

bổ 

nhiệm 

Đại diện góp vốn 

của Tổng Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt 

Nam, TVHĐQT 

5.1 Phạm Thị Hạnh Chưa có Không   27/12/2024   Vợ 

5.2 
Nguyễn Phạm 

Bảo Ngọc 
Chưa có Không   27/12/2024   Con đẻ 

5.3 
Nguyễn Huy 

Hoàng 
Chưa có Không   27/12/2024   Con đẻ 

5.4 Bùi Thị Nguyên Chưa có Không   27/12/2024   Mẹ đẻ 

5.5 Nguyễn Thu Hà Chưa có Không   27/12/2024   Chị ruột 

5.6 
Nguyễn Thu 

Hiền 
Chưa có Không   27/12/2024   Chị ruột 

5.7 
Nguyễn Anh 

Dũng 
Chưa có Không   27/12/2024   Em ruột 

5.8 
Phạm Ngọc 

Dũng 
Chưa có Không   27/12/2024   Anh rể 
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5.9 
Vũ Thị Thanh 

Thuý 
Chưa có Không   27/12/2024   Em dâu 

 Tổ chức         

5.10 

Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình 

Vũ 

    27/12/2024   TVHĐQT 

5.11 

Tổng Công ty  

Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam   

   27/12/2024   
Người Đại diện phần 

vốn góp 

III Ban Điều hành 

6 
Nguyễn Chí 

Trung 
Chưa có 

PGĐ  

phụ 

trách, 

điều 

hành   

  28/06/2024  

Được 

bổ 

nhiệm 

PGĐ 

 phụ trách, điều 

hành  

6.1 Phạm Thị Hạnh Chưa có Không   28/06/2024   Vợ 

6.2 
Nguyễn Phạm 

Bảo Ngọc 
Chưa có Không   28/06/2024   Con đẻ 

6.3 
Nguyễn Huy 

Hoàng 
Chưa có Không   28/06/2024   Con đẻ 

6.4 Bùi Thị Nguyên Chưa có Không   28/06/2024   Mẹ đẻ 

6.5 Nguyễn Thu Hà Chưa có Không   28/06/2024   Chị ruột 

6.6 
Nguyễn Thu 

Hiền 
Chưa có Không   28/06/2024   Chị ruột 

6.7 
Nguyễn Anh 

Dũng 
Chưa có Không   28/06/2024   Em ruột 

6.8 
Phạm Ngọc 

Dũng 
Chưa có Không   28/06/2024   Anh rể 

6.9 
Vũ Thị Thanh 

Thuý 
Chưa có Không   28/06/2024   Em dâu 



7/11 

 

 Tổ chức         

6.10 

Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình 

Vũ 

    28/06/2024   
PGĐ  

phụ trách, điều hành,  

7 Vũ Ngọc Phách Chưa có Phó GĐ   26/12/2017  

Được 

bổ 

nhiệm 

Phó GĐ 

7.1 Trần Thị Thu Chưa có Không   26/12/2017   Vợ 

7.2 Vũ Ngọc Minh Chưa có Không   26/12/2017   Con đẻ 

7.3 Vũ Ngọc Châu Chưa có Không   26/12/2017   Con đẻ 

7.4 
Vũ Ngọc Lạng 

(đã mất) 
Chưa có Không   26/12/2017   Bố đẻ 

7.5 Đỗ Thị Tâm Chưa có Không   26/12/2017   Mẹ đẻ 

7.6 Vũ Ngọc Phan Chưa có Không   26/12/2017   Anh ruột 

 Tổ chức         

7.7 

Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình 

Vũ 

 Phó GĐ   28/06/2024   Phó GĐ 

8 Vũ Văn Hùng Chưa có Phó GĐ   26/12/2017  

Được 

bổ 

nhiệm 

Phó GĐ 

8.1 

Nguyễn Thị 

Nhâm 

 

Chưa có Không   26/12/2017   Vợ 

8.2 Vũ Quang Hưng Chưa có Không   26/12/2017   Con đẻ 

8.3 Vũ Ngọc Anh Chưa có Không   26/12/2017   Con đẻ 

8.4 Vũ Thị Huyền Chưa có Không   26/12/2017   Chị ruột 

8.5 Vũ Thị Ngấn Chưa có Không   26/12/2017   Chị ruột 

8.6 Vũ Thị Hợp Chưa có Không   26/12/2017   Chị ruột 

8.7 Vũ Thị Tuyết Chưa có Không   26/12/2017   Chị ruột 
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8.8 Vũ Văn Long Chưa có Không   26/12/2017   Anh ruột 

8.9 Vũ Thị Lan Chưa có Không   26/12/2017   Chị ruột 

8.10 Vũ Văn Dũng Chưa có Không   26/12/2017   Anh ruột 

8.11 
Nguyễn Xuân 

Kiều 
Chưa có Không   26/12/2017   Anh rể 

8.12 
Nguyễn Văn 

Vĩnh 
Chưa có Không   26/12/2017   Anh rể 

8.13 Đỗ Hữu Tạo Chưa có Không   26/12/2017   Anh rể 

8.14 Đoàn Thị Hải Chưa có Không   26/12/2017   Chị dâu 

8.15 
Nguyễn Văn 

Khải 
Chưa có Không   26/12/2017   Anh rể 

8.16 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Chưa có Không   26/12/2017   Chị dâu: 

8.17 
Nguyễn Xuân 

Kiều 
Chưa có Không   26/12/2017   Anh rể 

 Tổ chức         

8.18 

Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình 

Vũ 

    26/12/2017   Phó GĐ 

9 

Đặng Kiến 

Nghiệp 

 

1670581 

tại Công 

ty CP 

Chứng 

khoán 

MB 

Kế toán 

trưởng 

/Người 

CBTT 

  26/12/2017  

Được 

bổ 

nhiệm 

Kế toán trưởng 

/Người CBTT 

9.1 
Hoàng Thị Cẩm 

Linh 
Chưa có Không   26/12/2017   Vợ 

9.2 
Đặng Hoàng 

Lâm 
Chưa có Không   26/12/2017   Con đẻ 

9.3 

Đặng Hoàng 

Khánh Chi (Còn 

nhỏ) 

Chưa có Không   26/12/2017   Con đẻ 
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9.4 Đặng Văn Nghị Chưa có Không   26/12/2017   Bố đẻ 

9.5 Chu Thị Xường Chưa có Không   26/12/2017   Mẹ đẻ 

9.6 Đặng Đình Căn Chưa có Không   26/12/2017   Em ruột 

9.7 Hoàng Tín Chưa có Không   26/12/2017   Bố vợ 

9.8 
Nguyễn Thị 

Loan 
Chưa có Không 

 
 26/12/2017   Mẹ vợ 

 Tổ chức         

9.9 

Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình 

Vũ 

    26/12/2017   
Kế toán trưởng 

/Người CBTT 

IV Ban Kiểm Soát 

10 
Hồ Thị Kim 

Ánh 

058C757

783 

009C179

050 

Trưởng 

Ban 

Kiểm 

soát 

(kiêm 

nhiệm) 

 

  21/04/2023  

Được 

bổ 

nhiệm 

Trưởng Ban Kiểm 

soát (kiêm nhiệm) 

 

10.1 Trần Kỳ Anh 

058C617

590 

009C147

032 

003C330

109 

085C301

090 

033C679

389 

Không   21/04/2023   Chồng 

10.2 Hồ Hữu Hưng Chưa có Không   21/04/2023   Bố đẻ 

10.3 Võ Thị Vui Chưa có Không   21/04/2023   Mẹ đẻ 

10.4 Hồ Hữu Quang Chưa có Không   21/04/2023   Anh ruột 
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10.5 Hồ Thị Trâm 

Anh 

058C645

551 

085C201

093 

Không  

 

21/04/2023   Chị ruột 

10.6 Cao Phú Chưa có Không   21/04/2023   Anh rể 

10.7 Trần Đức Thám Chưa có Không   21/04/2023   Bố chồng 

10.8 Nguyễn Thị Lan Chưa có Không   21/04/2023   Mẹ chồng 

10.9 
Lê Thị Kim 

Tiến 
Chưa có Không   03/07/2024   Chị dâu 

10.10 Trần Hồ Hạ An Chưa có Không   31/10/2024   Con 

 Tổ chức         

10.11 

Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình 

Vũ 

    21/04/2023   
TBKS  

(kiêm nhiệm) 

11 Đặng Kiều Anh 
00018408

11 
TVBKS   03/06/2022  

Được 

bổ 

nhiệm 

TVBKS 

11.1 
Nguyễn Hoàng 

(Đã mất) 
Chưa có Không   03/06/2022   Chồng 

11.2 

Nguyễn Hoàn 

Khánh Đông 

(Còn nhỏ) 

Chưa có Không   03/06/2022   Con đẻ 

11.3 
Nguyễn Minh 

Châu (Còn nhỏ) 
Chưa có Không   03/06/2022   Con đẻ 

11.4 Đặng Công Bình Chưa có Không   03/06/2022   Bố đẻ 

11.5 Trần Thị Thoa Chưa có Không   03/06/2022   Mẹ đẻ 

11.6 Đặng Thị Vân 

Anh 
Chưa có Không   03/06/2022   Chị ruột 

11.7 Phạm Quang 

Hùng 
Chưa có Không   03/06/2022   Anh rể 



11/11 

 

11.8 Nguyễn Văn 

Hoàn 
Chưa có Không   03/06/2022   Bố chồng 

11.9 Nguyễn Thị 

Kim Yến 
Chưa có Không   03/06/2022   Mẹ chồng 

 Tổ chức         

11.10 

Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình 

Vũ 

    28/06/2024   TV BKS 

12 Lê Thanh Tú Chưa có 
Thành 

viên BKS   
28/06/2024   Thành viên BKS 

12.1 Phạm Thị Hạnh 7677 Không   28/06/2024   Vợ 

12.2 
Lê Thanh Hà 

(Còn nhỏ) 
Chưa có Không 

  
28/06/2024   Con đẻ 

12.3 
Lê Thanh Sơn 

(Còn nhỏ) 
Chưa có Không 

 
 28/06/2024   Con đẻ 

12.4 Lê Thanh Chưa có Không   28/06/2024   Bố đẻ 

12.5 Nguyễn Thị Nga Chưa có Không   28/06/2024   Mẹ đẻ 

12.6 Lê Anh Tuấn Chưa có Không   28/06/2024   Anh ruột 

12.7 
Phạm Thị Minh 

Tâm 
Chưa có Không 

 
 28/06/2024   Chị dâu 

12.8 Phạm Văn Tỵ Chưa có Không   28/06/2024   Bố vợ 

12.9 Phạm Thị Xum Chưa có Không   28/06/2024   Mẹ vợ 

 Tổ chức         

12.10 

Công ty Cổ 

phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình 

Vũ 

    28/06/2024   TV BKS 
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PHỤ LỤC 03 

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty 

(kèm theo Báo cáo quản trị năm 2024 PTSC Đình Vũ) 

 

STT 
Tên tổ chức 

/cá nhân 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty 

Số Giấy 

NSH/ĐKKD 

Ngày cấp 

Giấy 

NSH/ĐKKD 

Nơi cấp 

Giấy 

NSH/ĐK

KD 

Địa chỉ trụ 

sở 

chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với Công ty 

Số 

NQ/Q

Đ 

thông 

qua  

(nếu 

có) 

Nội 

dung/số 

lượng, 

tổng giá 

trị giao 

dịch 

Ghi 

chú 

1 

Tổng công ty Cổ 

phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt 

Nam 

Cổ đông 0100150577 10/07/2015 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

TP Hồ 

Chí Minh 

Tòa nhà 

Petro 

tower, Số 

1-5 Lê 

Duẩn, 

Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

28/06/2024 

 
 47.111.000  

2 Công ty cổ phần Container Việt Nam (VICONSHIP) - Cổ đông nội bộ đến 17/09/2024 

2.1 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Cảng Xanh  

Đơn vị 

thành viên 

của 

Viconship 

0201990244 01/11/2019 

Sở 

KHĐT 

Hải 

Phòng 

Số 1 Ngô 

Quyền, 

Phường 

Đông Hải 

1, Quận 

Hải An, 

Thành phố 

Hải Phòng, 

Việt Nam 

T11/2019  

Theo sản 

lượng thực 

tế phát sinh 

 

2.2 
Công Ty Cổ Phần 

Cảng Xanh Vip 

Đơn vị 

thành viên 
0201579242 28/10/2014 

Sở 

KHĐT 

Khu Kinh 

tế Đình Vũ 
T4/2016  

Theo sản 

lượng thực 
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của 

Viconship 

Hải 

Phòng 

- Cát Hải , 

Phường 

Đông Hải 2 

, Quận Hải 

An , thành 

phố Hải 

Phòng 

tế phát sinh 

2.3 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

một thành viên 

trung tâm 

LOGISTICS xanh 

Đơn vị 

thành viên 

của 

Viconship 

0201263312 06/05/2012 

Sở 

KHĐT 

Hải 

Phòng 

Lô đất 

CN3.2G 

Khu Công 

Nghiệp 

Đình Vũ, 

Phường 

Đông Hải 

2, Quận 

Hải An, 

Thành Phố 

Hải Phòng, 

Việt Nam 

T5/2013  

Theo sản 

lượng thực 

tế phát sinh 

 

2.4 

Công ty TNHH 

một thành viên 

Vận tải biển Ngôi 

Sao Xanh 

Đơn vị 

thành viên 

của 

Viconship 

0200468606 14/6/2002 

Sở 

KHĐT 

Hải 

Phòng 

Số 5 Võ 

Thị Sáu, 

phường 

Máy Tơ, 

quận Ngô 

Quyền, 

thành phố 

Hải Phòng, 

Việt Nam 

T1/2015  

Theo sản 

lượng thực 

tế phát sinh 

 

3 Công ty Cổ phần Hàng hải Vsico - Cổ đông nội bộ từ 17/09/2024 

3.1 
Công ty Cổ phần 

Hàng hải Vsico 
 0102195421 30/03/2007 

Sở 

KHĐT 

Hà Nội 

Số 9, ngõ 

84, phố 

Ngọc 

Khánh, 

  

Theo sản 

lượng thực 

tế phát sinh 
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Phường 

Giảng Võ, 

Quận Ba 

Đình, 

Thành phố 

Hà Nội, 

Việt Nam 

3.2 

Công ty Cổ phần  

Vsico Express 

Tây Bắc 

Đơn vị 

thành viên 

của Vsico 

0110202626 12/2022 

Sở 

KHĐT 

Hà Nội 

Số 9, ngõ 

84, phố 

Ngọc 

Khánh, 

Phường 

Giảng Võ, 

Quận Ba 

Đình, 

Thành phố 

Hà Nội, 

Việt Nam 

T10/2023  

Theo sản 

lượng thực 

tế phát sinh 

 

3.3 

Công ty Cổ phần  

Vsico Express Hải 

Phòng 

Đơn vị 

thành viên 

của Vsico 

 
0200587233 

15/06/2024 

Sở 

KHĐT 

Hải 

Phòng 

Phòng 315, 

Tầng 3, 

Tòa nhà 

Thành Đạt 

1, Số 3 Lê 

Thánh 

Tông, 

Phường 

Máy Tơ, 

Quận Ngô 

Quyền, 

Thành phố 

Hải Phòng, 

Việt Nam 

T10/2022  

Theo sản 

lượng thực 

tế phát sinh 

 

3.4 
Công ty TNHH 

Alberta Việt Nam 

Đơn vị 

thành viên 
0107761656 15/03/2017 

Sở 

KHĐT 

Số 9 ngõ 

84, phố 
T5/2017  

Theo sản 

lượng thực 
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của Vsico Hà Nội Ngọc 

Khánh, 

phường 

Giảng Võ, 

quận Ba 

Đình, thành 

phố Hà 

Nội, Việt 

Nam 

tế phát sinh 

3.5 

CN Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Thương mại Thiên 

Sơn tại Hà Nội 

Đơn vị 

thành viên 

của Vsico 

0900615768-

002 
04/03/2024 

Sở 

KHĐT 

Hà Nội 

Số 9 ngõ 

84, phố 

Ngọc 

Khánh, 

phường 

Giảng Võ, 

quận Ba 

Đình, thành 

phố Hà 

Nội, Việt 

Nam 

T5/2024  

Theo sản 

lượng thực 

tế phát sinh 

 

3.6 

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Hàng hải 

Hà Nội 

Đơn vị 

thành viên 

của Vsico 

0101546892 25/10/2004 

Sở 

KHĐT 

Hà Nội 

Số 9 ngõ 

84, phố 

Ngọc 

Khánh, 

phường 

Giảng Võ, 

quận Ba 

Đình, thành 

phố Hà 

Nội, Việt 

Nam 

T7/2016  

Theo sản 

lượng thực 

tế phát sinh 
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PHỤ LỤC 04 

Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý đã  

và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT,  

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) 

(kèm theo Báo cáo quản trị năm 2024 PTSC Đình Vũ) 

 

STT 
Số, mã hiệu  

Hợp đồng 

Nội dung  

Hợp đồng 

Đối tác 

/Khách hàng 

Ngày 

 ký kết  
Thời hạn 

1 2 3 4 5 6 

I Công ty con của Viconship – Cổ đông nội bộ của PTSC Đình Vũ (đã không còn là cổ đông nội bộ từ 17/09/2024) 

01 
02-2021/GP-PTSC 

02/2024/GP-PTSC 

Hợp đồng hợp tác bốc xếp, giao 

nhận container 

Công ty TNHH 1TV DV 

CẢNG XANH 

17/12/2020 

15/02/2024 

14/02/2024 

31/12/2024 

02 
16A-2019/ 

HĐ/GLC-PTSCĐV 

SD  phương tiện, thiết bị khai 

thác container 

Công ty TNHH 1TV TT 

Logistics Xanh  
06/05/2019 

Tự động gia 

hạn 

03 04-2018/HĐ/GSL-PTSCĐV 
Hợp đồng hợp tác vận chuyển 

Công ty TNHH MTV VTB 

Ngôi Sao Xanh 
01/01/2018 

Tự động gia 

hạn 

04 
01/2021/VGR-PTSC 

01/2024/VGP-PTSC Xếp dỡ, giao nhận, lưu bãi Công ty CP Cảng Xanh VIP 

17/12/2020 

15/02/2024 

14/02/2024 

31/12/2024 

II Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) – Cổ đông nội bộ của PTSC Đình Vũ 

01 HĐ 351-2016/PTSC-VP/HĐ Cước đường truyền số liệu 

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 

(PTSC) 

20/10/2016 Dài hạn 

III Công ty Cổ phần Hàng hải Vsico - Cổ đông nội bộ của PTSC Đình Vũ từ ngày 17/09/2024 

1  
84-HĐ/PTSCĐV-2024/BDV 

85HĐ/2024/VSI-DEPOT 

Bốc dỡ, giao nhận và lưu bãi 

container 
Công ty CP Hàng hải Vsico Năm 2009 

Ký lại hàng 

năm 



 

2/2 

 

2 
71-1/HĐ/PTSCĐV-VEXTB 

2024/BDV 
HĐ nâng hạ container 

Công ty CP Vsico Express Tây 

Bắc 
T10/2023 

Ký lại hàng 

năm 

3 
39-1/HĐ/PTSCĐV-VEX 

2022/BDV 
HĐ nâng hạ container 

Công ty Cổ phần  Vsico 

Express Hải Phòng 
T10/2022 

Ký lại hàng 

năm 

4 
73/HĐ/2024/PTSCDV 

-ABT/BDV 
Hợp đồng thuê kho 

Công ty TNHH Alberta Việt 

Nam 
T5/2017 

Ký lại hàng 

năm 

5 
14/HĐ/PTSCĐV-

TSC2024/BDV 
HĐ nâng hạ container 

Công ty CP Đầu tư & TM 

Thiên Sơn tại HN 
T5/2024 

Ký lại hàng 

năm 

6 227/HĐ/PTSCĐV-2016/BDV Nâng hạ đóng rút hàng 
Công ty CP Thương mại và 

Hàng hải Hà Nội 
T7/2016 Nguyên tắc 
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PHỤ LỤC 05 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan 

(kèm theo Báo cáo quản trị năm 2024 PTSC Đình Vũ) 

 

TT Tên tổ chức 

/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

1 Nguyễn Hải Bằng 45050538 
Chủ tịch 

HĐQT 
  4.000 0,01% 

Đại diện góp 

vốn của Tổng 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam, 

TVHĐQT 

1.1 Dương Thị Thu Hân Chưa có Không   0 0 Vợ 

1.2 Nguyễn Châu Anh Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

1.3 Nguyễn Hà Phương Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

1.4 Nguyễn Hải Bình Chưa có Không     Con đẻ 

1.5 
Trương Thị Phương 

Dung 
Chưa có 

Không 

 
  0 0 Mẹ đẻ 

1.6 Nguyễn Hải Ba Chưa có Không   0 0 Anh ruột 

1.7 Ngô Kiều Anh Chưa có Không   0 0 Chị dâu 

1.8 Dương Vĩnh Tường Chưa có Không   0 0 Bố vợ 

1.9 Lương Thị Phiến Chưa có Không   0 0 Mẹ vợ 

 Tổ chức        

1.10 

Tổng Công ty  Cổ phần 

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam   

   20.400.000 51% 
Người Đại diện 

phần vốn góp 
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2 
Nguyễn Quang 

Thường 
0306000292 

Thành 

viên 

HĐQT 

  0 0 

Đại diện góp 

vốn của Tổng 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam, 

TVHĐQT 

2.1 
Lương Thị Thùy 

Dương 
006C024302 

Không 

 
  0 0 Vợ 

2.2 Nguyễn Quang Trí Chưa có 
Không 

 
  0 0 Con đẻ 

2.3 Nguyễn Chi Mai  Chưa có 
Không 

 
  0 0 Con đẻ 

2.4 
Nguyễn Lương Minh 

(Còn nhỏ) 
Chưa có 

Không 

 
  0 0 Con đẻ 

2.5 Nguyễn Quang Ninh Chưa có 
Không 

 
  0 0 

Bố đẻ 

2.6 Vũ Thị Chinh Chưa có 
Không 

 
  0 0 Mẹ đẻ 

2.7 Nguyễn Thị Nhung Chưa có 
Không 

 
  0 0 Chị ruột 

2.8 Nguyễn Quang Nhâm Chưa có 
Không 

 
  0 0 Anh ruột 

2.9 Nguyễn Thanh Sơn Chưa có 
Không 

 
  0 0 Anh rể 

2.10 Đỗ Thị Phương Chưa có 
Không 

 
  0 0 Chị dâu 

2.11 
Lương Nguyễn Khoa 

Trường 
Chưa có 

Không 

 
  0 0 Bố vợ 

2.12 Lê Kim Thư Chưa có 
Không 

 
  0 0 Mẹ vợ 

 Tổ chức        
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2.13 

Tổng Công ty  Cổ phần 

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam   

   20.400.000 51% 
Người Đại diện 

phần vốn góp 

3 Lê Trọng Quân Chưa có 

Thành 

viên 

HĐQT 

  0 0 

Đại diện góp 

vốn của Công 

ty cổ phần 

Hàng Hải 

VSICO 

3.1 Lê Trọng Hải Chưa có Không   0 0 Vợ 

3.2 Bùi Thị Tài Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

3.3 Nguyễn Quang Dật Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

3.4 Lê Thị Sinh Chưa có Không   0 0 Bố đẻ 

3.5 Nguyễn Thị Hoa Chưa có Không   0 0 Mẹ đẻ 

3.6 Lê Trọng Nghĩa Chưa có Không   0 0 Chị ruột 

3.7 Lê Minh Châu Chưa có Không   0 0 Anh rể 

3.8 Lê Thị Liên Thủy Chưa có Không   0 0 Bố vợ 

 Tổ chức        

3.9 
Công Ty Cổ Phần 

Hàng Hải VSICO 
    8.840.200 22,1% 

Người Đại diện 

phần vốn góp 

3.10 
Công ty Vsico Express 

Tây Bắc  
   0 0 

Chủ tịch 

HĐQT 

4 
Trần Bùi Quang 

Long 
Chưa có TV HĐQT   0 0 

Đại diện góp 

vốn của Công 

ty cổ phần 

Container Việt 

Nam, 

TVHĐQT 

4.1 Trần Mai Cảnh Chưa có Không   0 0 Bố đẻ 

4.2 Lê Mộng Vân  Chưa có Không   0 0 Mẹ đẻ 

4.3 Trần Thị Huệ  Chưa có Không   0 0 Chị ruột 

4.4 Trần Thị Lan  Chưa có Không   0 0 Chị ruột 

4.5 
Trần Bùi Quang 

Dương  
Chưa có Không   0 0 Anh ruột  

4.6 Trần Khánh Linh  Chưa có Không   0 0 Con đẻ 
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4.7 Trần Minh Anh   Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

 Tổ chức        

4.8 
Công ty cổ phần Hàng 

Hải VSICO 
Chưa có    8.840.200 22,1% 

Người Đại diện 

phần vốn góp 

5 Nguyễn Chí Trung Chưa có 

Thành 

viên 

HĐQT/ 

PGĐ phụ 

trách, điều 

hành 

  2.400 0,006% 

Thành viên 

HĐQT /PGĐ 

phụ trách, 

điều hành 

5.1 Phạm Thị Hạnh Chưa có Không   0 0 Vợ 

5.2 
Nguyễn Phạm Bảo 

Ngọc 
Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

5.3 Nguyễn Huy Hoàng Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

5.4 Bùi Thị Nguyên Chưa có Không   0 0 Mẹ đẻ 

5.5 Nguyễn Thu Hà Chưa có Không   0 0 Chị ruột 

5.6 Nguyễn Thu Hiền Chưa có Không   0 0 Chị ruột 

5.7 Nguyễn Anh Dũng Chưa có Không   0 0 Em ruột 

5.8 Phạm Ngọc Dũng Không    0 0 Anh rể 

5.9 Vũ Thị Thanh Thuý Không    0 0 Em dâu 

 Tổ chức        

5.10 

Tổng Công ty  Cổ phần 

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam   

   20.400.000 51% 
Người Đại diện 

phần vốn góp 

6 Vũ Ngọc Phách Chưa có Phó GĐ   0 0 Phó GĐ 

6.1 Trần Thị Thu Chưa có Không   0 0 Vợ 

6.2 Vũ Ngọc Minh Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

6.3 Vũ Ngọc Châu Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

6.4 
Vũ Ngọc Lạng 

(đã mất) 
Chưa có Không   0 0 Bố đẻ 

6.5 Đỗ Thị Tâm Chưa có Không   0 0 Mẹ đẻ 

6.6 Vũ Ngọc Phan Chưa có Không     Anh ruột 

7 Vũ Văn Hùng Chưa có Phó GĐ   0 0 Phó GĐ 

7.1 
Nguyễn Thị Nhâm 

 
Chưa có Không   0 0 Vợ 

7.2 Vũ Quang Hưng Chưa có Không   0 0 Con đẻ 
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7.3 Vũ Ngọc Anh Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

7.4 Vũ Thị Huyền Chưa có Không   0 0 Chị ruột 

7.5 Vũ Thị Ngấn Chưa có Không   0 0 Chị ruột 

7.6 Vũ Thị Hợp Chưa có Không   0 0 Chị ruột 

7.7 Vũ Thị Tuyết Chưa có Không   0 0 Chị ruột 

7.8 Vũ Văn Long Chưa có Không   0 0 Anh ruột 

7.9 Vũ Thị Lan Chưa có Không   0 0 Chị ruột 

7.10 Vũ Văn Dũng Chưa có Không   0 0 Anh ruột 

7.11 Nguyễn Xuân Kiều Chưa có Không   0 0 Anh rể 

7.12 Nguyễn Văn Vĩnh Chưa có Không   0 0 Anh rể 

7.13 Đỗ Hữu Tạo Chưa có Không   0 0 Anh rể 

7.14 Đoàn Thị Hải Chưa có Không   0 0 Chị dâu 

7.15 Nguyễn Văn Khải Chưa có Không   0 0 Anh rể 

7.16 Nguyễn Thị Ngọc Chưa có Không   0 0 Chị dâu 

7.17 Nguyễn Xuân Kiều Chưa có Không   0 0 Anh rể 

8 
Đặng Kiến Nghiệp 

 

1670581 tại 

Công ty CP 

Chứng khoán 

MB 

Kế toán 

trưởng 

/Người 

CBTT 

  0 0 

Kế toán 

trưởng 

/Người CBTT 

8.1 Hoàng Thị Cẩm Linh Chưa có Không   0 0 Vợ 

8.2 Đặng Hoàng Lâm Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

8.3 
Đặng Hoàng Khánh 

Chi (Còn nhỏ) 
Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

8.4 Đặng Văn Nghị Chưa có Không   0 0 Bố đẻ 

8.5 Chu Thị Xường Chưa có Không   0 0 Mẹ đẻ 

8.6 Đặng Đình Căn Chưa có Không   0 0 Em ruột 

8.7 Hoàng Tín Chưa có Không   0 0 Bố vợ 

8.8 Nguyễn Thị Loan Chưa có Không   0 0 Mẹ vợ 

9 Hồ Thị Kim Ánh 
058C757783 

009C179050 

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát (kiêm 

nhiệm) 

 

  0 0 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 

(kiêm nhiệm) 

 

9.1 Trần Kỳ Anh 

058C617590 

009C147032 

003C330109 

Không   0 0 Chồng 
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085C301090 

033C679389 

9.2 Hồ Hữu Hưng Chưa có Không   0 0 Bố đẻ 

9.3 Võ Thị Vui Chưa có Không   0 0 Mẹ đẻ 

9.4 Hồ Hữu Quang Chưa có Không   0 0 Anh ruột 

9.5 Hồ Thị Trâm Anh 
058C645551 

085C201093 
Không   0 0 Chị ruột 

9.6 Cao Phú Chưa có Không   0 0 Anh rể 

9.7 Trần Đức Thám Chưa có Không   0 0 Bố chồng 

9.8 Nguyễn Thị Lan Chưa có Không   0 0 Mẹ chồng 

9.9 Lê Thị Kim Tiến  Không   0 0 Chị dâu Chị dâu 

9.10 Trần Hồ Hạ An  Không   0 0 Con Con 

10 Đặng Kiều Anh 0001840811 TVBKS   0 0 TVBKS 

10.1 
Nguyễn Hoàng (Đã 

mất) 
Chưa có Không   0 0 Chồng 

10.2 
Nguyễn Hoàn Khánh 

Đông (Còn nhỏ) 
Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

10.3 
Nguyễn Minh Châu 

(Còn nhỏ) 
Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

10.4 Đặng Công Bình Chưa có Không   0 0 Bố đẻ 

10.5 Trần Thị Thoa Chưa có Không   0 0 Mẹ đẻ 

10.6 Đặng Thị Vân Anh Chưa có Không   0 0 Chị ruột 

10.7 Phạm Quang Hùng Chưa có Không   0 0 Anh rể 

10.8 Nguyễn Văn Hoàn Chưa có Không   0 0 Bố chồng 

10.9 Nguyễn Thị Kim Yến Chưa có Không   0 0 Mẹ chồng 

11 Lê Thanh Tú Chưa có 
Thành 

viên BKS   
1.000 0,0025% 

Thành viên 

BKS 

11.1 Phạm Thị Hạnh 7677 Không   0 0 Vợ 

11.2 
Lê Thanh Hà (Còn 

nhỏ) 
Chưa có Không 

  
0 0 Con đẻ 

11.3 
Lê Thanh Sơn (Còn 

nhỏ) 
Chưa có Không 

 
 0 0 Con đẻ 

11.4 Lê Thanh Chưa có Không   0 0 Bố đẻ 
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11.5 Nguyễn Thị Nga Chưa có Không   0 0 Mẹ đẻ 

11.6 Lê Anh Tuấn Chưa có Không   0 0 Anh ruột 

11.7 Phạm Thị Minh Tâm Chưa có Không   0 0 Chị dâu 

11.8 Phạm Văn Tỵ Chưa có Không   0 0 Bố vợ 

11.9 Phạm Thị Xum Chưa có Không   0 0 Mẹ vợ 

12 Nguyễn Thị Thu Hà 005924 

Người 

quản trị 

nội bộ   

0 0 
Người quản 

trị nội bộ 

12.1 Trần Kiến Bảo Chưa có Không   0 0 Con đẻ 

12.2 Nguyễn Đức Nhiên Chưa có Không   0 0 Bố đẻ 

12.3 Trương Thị Ninh 

 

 

Chưa có 

Không 

 

 0 0 Mẹ đẻ 

12.4 Nguyễn Hữu Việt 

 

 

007C20138.20 

Không 

  

0 0 Anh ruột 

12.5 Nguyễn Thị Thu Hồng Chưa có Không   0 0 Em ruột 

12.6 Đỗ Thị Hương Chưa có Không   0 0 Chị dâu 

12.7 Mai Thế Trung 213155 Không   0 0 Em rể 
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